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KẾ HOẠCH

Tổ Tin học - Năm học 2017 – 2018

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của UBND Thành phố về Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của UBND Thành phố về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ công văn số 3210/GDĐT-TrH ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục Thành phố về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;
Căn cứ công văn số 3214/GDĐT-TrH ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục Thành phố về hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Trường THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH;

Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2017-2018 của Trường THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH, Tổ TIN HỌC xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 như sau:

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 2017 - 2018 nhà trường tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực; 
Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; 
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Vì vậy, tập thể giáo viên Tổ Tin học quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ, kế hoạch mà Nhà trường đề ra.
2. Thuận lợi

- Sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám hiệu nhà trường.
- Các giáo viên trong tổ có tinh thần đoàn kết tốt, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt công việc được giao.
- Đa số giáo viên trong tổ có nhiều năm giảng dạy và trình độ đạt và trên chuẩn.

- Giáo viên của tổ nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy. 
- HĐQT Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị (bổ sung thêm 20 máy tính) cài đặt Office 2010 phục vụ việc thực hành bộ môn Nghề. 
3. Khó khăn

- Một phòng máy đã cũ (có nhiều máy đã hư) nên chỉ hoạt động được một phòng máy mới trang bị từ năm học 2016-2017 và có bổ sung thêm 20 máy của năm học 2017-2018. Vì vậy, không đủ phòng máy để các lớp thực hành. 
- Một số học sinh vẫn chưa thấy được tầm quan trọng của môn Tin học nên còn lơ là trong học tập.
- Tâm lý học sinh và phụ huynh coi nhẹ bộ môn không thi tốt nghiệp nên chưa có sự hợp tác tốt với giáo viên giảng dạy.
4. Tình hình đội ngũ năm học 2017 - 2018
- Tổ có 4 giáo viên. 

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.
	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Phan Lưu Quốc Nhựt
	Cử nhân
	X
	Toán - Tin học

	2
	Nguyễn Công Tâm
	Thạc sĩ
	X
	Tin học

	3
	Đỗ Trọng Hiếu
	Cử nhân
	X
	Tin học

	4
	Hồ Bội Toàn
	Cử nhân
	X
	Tin học


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông:

· Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt. 
· Việc thực hiện chương trình chủ động, linh hoạt và xây dựng chủ đề dạy học cần đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình theo quy định.
· Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học, tăng cường kĩ năng thực hành và vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề trong thực tiễn. 
2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy học tự chọn, lồng ghép theo chủ đề tích hợp: 
· Tổ chức dạy học theo chủ đề gắn với thực tiễn cuộc sống.
· Triển khai dạy học tích hợp ở các mức độ khác nhau.
3.Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp: 
-Thực hiện theo chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo TP.HCM
4.Dạy học 2 buổi/ngày:
-Giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng sống; thực hiện đổi mới dạy học: phương pháp “Bàn tay nặn bột”, dạy học theo dự án, dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học… và bước đầu triển khai phương pháp giáo dục STEM.
5.Dạy học với giáo viên nước ngoài: không có.
6.Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy:

-Sử dụng phần mềm Netop School

-Sử dụng trang web: trường học kết nối
7.Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:
- Tiếp tục triển khai các phương pháp dạy học tích cực: phương pháp “Bàn tay nặn bột”, dạy học theo dự án, dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học… và bước đầu triển khai phương pháp giáo dục STEM.
- Đổi mới cách ra đề và đánh giá học sinh theo hướng vận dụng thực tiễn, sát với cuộc sống theo yêu cầu phát triển năng lực học sinh. 
-Thực hiện theo công văn số 3212/GDĐT-GDTrH Về hướng dẫn hình thức thực hiện các bài kiểm tra định kỳ trong trường THPT năm học 2017-2018.
8. Đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn Tin học:

 -Gắn sinh hoạt Tổ bộ môn, nhóm chuyên môn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và nghiên cứu bài học. 
-Thực hiện lồng ghép các chủ đề, hội thảo về phương pháp đổi mới trong sinh hoạt tổ, nhóm.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên 
-Có những phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước, có đạo đức và lối sống giản dị, nhiệt tình trong công tác giảng dạy và tâm huyết với nghề.

-Có thái độ, tác phong, ngôn ngữ ứng xử chuẩn mực với đồng nghiệp và học sinh.
a) Chỉ tiêu:

- 100% GV đạt danh hiệu LĐTT.
b) Biện pháp thực hiện:

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. 
- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị.
- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh. 
- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. 
- Thực hiện kiểm tra nội bộ thường xuyên.
2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém; không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

-Thống nhất những nội dung, bài học khó cũng như đưa ra phương pháp giảng dạy để học sinh dễ tiếp thu.

-Kiểm tra, đánh giá theo chuẩn mới.
3.Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Các chỉ tiêu:

· 100% học sinh dự thi và có chứng chỉ nghề THPT. 
· 60% học sinh đạt tỉ lệ khá, giỏi cuối năm.
- Biện pháp thực hiện.

· Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục của tổ, của trường.
· Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng học sinh.
· Đổi mới phương pháp dạy học, tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

· Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế.
· Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng học sinh.
b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi

-Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 10, 11, 12.
-Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển HSG. 
-Tổ chức xét chọn đội tuyển để phát hiện học sinh có năng khiếu tham gia các đội tuyển.
c) Về phụ đạo học sinh yếu

- Không có.
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

a) Các chỉ tiêu:

- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT. 
- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi. 
- Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường. 
- Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên đối với tất cả GV.
b) Biện pháp thực hiện:

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức.
- Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn đúng và đủ theo quy định
- Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp cụm.
- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng, ngoại khóa của tổ chuyên môn.

- Vận động giáo viên triển khai phương pháp giáo dục STEM.

5. Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, cụm, ngành:

a) Các chỉ tiêu:

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do trường tổ chức.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động do cụm chuyên môn tổ chức.

b) Các biện pháp thực hiện:

- Vận động khuyến khích giáo viên tích cực tham gia các hoạt động.

- Sắp xếp, tạo điều kiện về thời gian và các phương tiện khác để giáo viên có thể thuận tiện tham gia các hoạt động.

6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

a) Các chỉ tiêu:

- 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học.
- 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học sinh thông qua các phần mềm quản lý.
b) Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với các tổ viên.

- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

- Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra. 
- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

7. Hoạt động chuyên môn khác
-Hỗ trợ Nhà trường các hoạt động có ứng dụng công nghệ thông tin
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

- Kính xin Ban Giám hiệu xem xét và đề xuất với HĐQT sữa chữa lại phòng máy đã hư để các lớp có đủ phòng máy để thực hành.
Trên đây là kế hoạch năm học 2017-2018 nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của tổ Tin học./.

	HIỆU TRƯỞNG
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Tổ trưởng

Phan Lưu Quốc Nhựt
           

	Đính kèm:
- Kế hoạch Thực hiện chương trình

- Đăng ký thi đua tập thể, cá nhân

- Kế hoạch dự giờ

	


PHỤ LỤC 1
ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể:Tổ LĐTT.

2. Danh hiệu thi đua cá nhân

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Phan Lưu Quốc Nhựt
	Tổ trưởng
	LĐTT
	

	2
	Nguyễn Công Tâm
	Giáo viên
	LĐTT
	

	3
	Đỗ Trọng Hiếu
	Giáo viên
	LĐTT
	

	4
	Hồ Bội Toàn
	Giáo viên
	LĐTT
	


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG
	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Công Tâm
	Tháng 12
	

	2
	Đỗ Trọng Hiếu
	Tháng 3
	

	3
	Hồ Bội Toàn
	Tháng 4
	


PHỤ LỤC 3

LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG

	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Dự thảo kế hoạch năm học, đề xuất trang bị thêm máy tính cho phòng tin học 
	TTCM
	1/7(30/7/2017
	

	2
	Biên soạn, hiệu chỉnh tài liệu giảng dạy. Lập phân phối chương trình
	TTCM+GV
	1/8(15/8/2017
	

	3
	Học tập chính trị, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ (theo kế hoạch của Sở, Quận ủy)
	TTCM+GV
	15/8(30/8/2017
	

	4
	Họp tổ: lên kế hoạch dự giờ và kiểm tra giáo án, hồ sơ sổ sách của GV
	TTCM+GV
	1/9(15/9/2017
	

	5
	Họp Chuyên môn do Sở tổ chức
	TTCM
	15/9(30/9/2017
	

	6
	Tham dự hội nghị người lao động
	TTCM+GV
	1/10(15/10/2017
	

	7
	Triển khai họp tổ chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học
	TTCM+GV
	15/10(30/10
	

	8
	Họp tổ chuyên môn về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh và thống nhất nội dung kiểm tra học kì 1
	TTCM+GV
	11/2017
	

	9
	Kiểm tra học kì 1
	TTCM+GV
	15/12(22/12/2017
	

	10
	Chấm bài kiểm tra học kì 1 và nhập điểm
	TTCM+GV
	24/12(30/12/2017
	

	11
	Họp sơ kết học kì 1
	TTCM+GV
	1/2018
	

	12
	Họp chuyên môn do Sở tổ chức
	TTCM
	2/2018
	

	13
	Họp tổ chuyên môn: kiểm tra hồ sơ sổ sách GV 
	TTCM+GV
	3/2018
	

	14
	Họp tổ chuyên môn: thống nhất nội dung kiểm tra học kì 2
	TTCM+GV
	4/2018
	

	15
	Kiểm tra học kì 2
	TTCM+GV
	20/4(29/4/2018
	

	16
	Chấm bài kiểm tra học kì 2 và nhập điểm
	TTCM+GV
	5/5(10/5/2018
	

	17
	Thi nghề cấp THPT
	TTCM+GV
	15/5(25/2/2018
	

	18
	Tổng kết năm học
	TTCM+GV
	21/5(26/5/2018
	


PHỤ LỤC 4
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Khối
	Môn học liên quan
	Ghi chú

	Tháng 12
	Máy tính Handmade
	Nguyễn Công Tâm
	10
	Công nghệ
	


KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG
	
 Thời gian
	Nội dung công việc
	Phụ trách

	Tháng 7/2017
	· Kiểm tra lại phòng máy tính và làm đề xuất trang bị thêm máy tính cho phòng tin học
	TTCM

	Tháng
8/2017
	· Tham dự bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn cho GV các bộ môn.
· Xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch năm học 2017-2018.

· Triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học mới, cập nhật các đổi mới trong năm học.
	TTCM+GV
TTCM+GV

TTCM+GV

	Tháng 9/2017
	· Khai giảng năm học 2017-2018.

· Tổ trưởng chuyên môn dự họp chuyên môn do Sở GD-ĐT triệu tập.

· Đại hội Công đoàn

· Ghi điểm tháng 8 +9
	TTCM+GV
TTCM

TTCM+GV

TTCM+GV

	Tháng
10/2017
	· Họp hội nghị người lao động
· Tham dự họp mặt ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
· Khởi động dạy học theo chủ đề
· Ghi điểm tháng 10
	TTCM+GV


	Tháng
11/2017
	· Tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

· Thống nhất nội dung ôn tập, hình thức ra đề thi HK1.
· Ghi điểm tháng 11
	TTCM+GV



	Tháng
12/2017
	· Thao giảng

· Tổ chức thi, coi thi, chấm thi HK1 nghiêm túc.


	Nguyễn Công Tâm,

Toàn thể 
GV

	Tháng
1/2018
	· Lập báo cáo chuyên môn HK1.
· Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách HK1.
· Sơ kết HK1.

· Đánh giá thi đua, xếp loại cá nhân HK1.

	TTCM
TTCM+GV

TTCM+GV

TTCM+GV



	Tháng
2/2018
	· Nghỉ tết âm lịch từ 12/2/2018 đến 24/2/2018.
· Ghi điểm tháng 2

	TTCM+GV

	Tháng
3/2018
	· Thực hiện thao giảng

· Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập  Đoàn TNCS HCM 26/3.
· Ghi điểm tháng 3
	Đỗ Trọng Hiếu
TTCM+GV

TTCM+GV

	Tháng
4/2018
	· Thống nhất nội dung ôn tập, hình thức ra đề thi HK2.
· Ghi điểm tháng 4.


	TTCM+GV

	Tháng
5/2018
	· Hoàn tất điểm số.

· Hoàn thành hồ sơ chuẩn bị thi nghề THPT.
· Lập báo cáo tổng kết năm học.

· Đánh giá thi đua, xếp loại cá nhân.
	TTCM+GV
GV dạy nghề

TTCM

TTCM+GV

	Tháng
6-7/2018
	· Theo kế hoạch của Nhà trường
	TTCM+GV


Sở GD&ĐT TP.HCM 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Trường THCS, THPT
NỘI DUNG: Dạy học, giảm tải, kiểm tra, đánh giá
PHAN CHÂU TRINH
NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TIN HỌC – KHỐI: 10

	TUẦN
	NGÀY
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học (nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	31/7-5/8/
2017
	Bài 1: Tin học là một ngành khoa học
	
	
	1 tiết
	

	
	
	Bài 2: Thông tin và dữ liệu

(khái niệm Thông tin và dữ liệu, đơn vị đo lượng thông tin, mã hóa thông tin)
	
	
	3 tiết
	

	2
	7-12/8/
2017
	Bài 2 (tt)

(Biểu diễn thông tin trong máy tính)
	
	Giảm tải: các loại hệ đếm, biểu diễn số nguyên
	
	

	
	
	Bài tập
	
	
	
	

	3
	14-19/8/
2017
	BT+TH 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin
	
	
	
	kiểm tra 15’ 

	
	
	Bài 3: Giới thiệu về máy tính

(khái niệm hệ thống tin học, sơ đồ cấu trúc, CPU)
	
	
	3 tiết
	

	4
	21-26/8/
2017
	Bài 3 (tt)

-Bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết vị vào

-Thiết bị ra, nguyên lý hoạt động của máy tính
	
	
	
	

	5
	28/8-2/9/
2017
	BT+TH 2: Làm quen với máy tính
	
	
	2 tiết
	

	6
	4-9/9/
2017
	Bài 4: Bài toán và thuật toán

-Khái niệm thuật toán, xác định bài toán, biểu diễn thuật toán.
	
	
	6 tiết
	

	7
	11-16/9/
2017
	Bài 4 (tt)

-Ví dụ 1: Thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của số nguyên dương

-Ví dụ 2: Thuật toán tìm số lớn nhất của một dãy sô nguyên.
	
	
	
	

	8
	18-23/9/
2017
	Bài 4 (tt)

-Ví dụ 3: Bài toán sắp xếp

-Ví dụ 4: Bài toán tìm kiếm
	
	Giảm tải: tìm kiếm nhị phân
	
	

	9
	25-30/9/
2017
	Bài tập
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	kiểm tra 1 tiết (tự luận)

	10
	2-7/10/
2017
	Bài 5: Ngôn ngữ lập trình
	
	
	1 tiết
	

	
	
	Bài 6: Giải bài toán trên máy tính
	
	
	1 tiết
	

	11
	9-14/10/2017
	Bài 7: Phần mềm máy tính
	
	
	1 tiết
	

	
	
	Bài 8: Những ứng dụng của Tin học
	
	
	1 tiết
	

	12
	16-21/10/2017
	Bài 9: Tin học và xã hội.
	
	
	1 tiết
	

	
	
	Bài tập
	
	
	
	

	13
	23-28/10/2017


	Ôn tập chương 1
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra 1 tiết (lý thuyết)
	
	
	
	kiểm tra 1 tiết (trắc nghiệm)

	14
	30/10-4/11/
2017
	Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành
	
	Giảm tải: phân loại hệ điều hành
	2 tiết
	

	15
	6-11/11/2017
	Bài 11: Tệp và quản lý tệp 

-Tệp và thư mục

-Hệ thống quản lý tệp
	
	
	2 tiết
	

	16
	13-18/11/2017
	Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

-Nạp HĐH

-Cách làm việc với HĐH
	
	
	3 tiết
	kiểm tra 15’

	17
	20-25/11/2017
	Bài 12 (tt)

-Ra khỏi hệ thống
	
	
	
	

	
	
	Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng
	
	
	1 tiết
	

	18
	27/11-2/12/
2017
	BT+TH 3: Lam quen với HĐH
	
	
	
	

	
	
	BT+TH 4: Giao tiếp với HĐH Windows
	
	
	
	

	19
	4-9/12/
2017
	Bài tập và thực hành 5:

Thao tác với tệp và thư mục
	
	
	
	kiểm tra 15’ (thực hành)

	20
	11-16/12/2017
	Ôn tập
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra học kì 1 (tại lớp theo TKB)
	
	
	
	

	
	18-23/12/2017
	Kiểm tra học kì 1 tập trung toàn trường
	
	
	
	

	21
	25-30/12/2017
	Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản
	
	
	2 tiết
	

	22
	1-6/1/

2018
	Bài 15: Làm quen với Open Office (Office writer)
	
	
	2 tiết
	

	23
	8-13/1/

2018
	Bài tập
	
	
	
	

	
	
	BT+TH6: Làm quen với Writer
	
	
	3 tiết
	

	24
	15-20/1/

2018
	BT+TH6 (tt)
	
	
	
	kiểm tra 15’

	25
	22-27/1/
2018
	Bài 16: Định dạng văn bản
	
	
	1 tiết
	

	26
	29/1-3/2/
2018
	Bài tập và thực hành 7:

Định dạng văn bản
	
	
	2 tiết
	

	27
	5-10/2/
2018
	Bài 17: Một số chức năng khác
	
	
	1 tiết
	

	
	
	Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
	
	
	1 tiết
	

	28
	26/2-3/3/
2018
	Bài tập
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	kiểm tra 1 tiết (trắc nghiệm)

	29
	5-10/3/
2018
	Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo
	
	
	
	

	30
	12-17/3/
2018
	Bài 19: Tạo và làm việc với bảng
	
	
	2 tiết
	

	31
	19-24/3/
2018
	Bài tập
	
	
	
	

	
	
	Bài tập và thực hành 9:

Bài tập và thực hành tổng hợp 
	
	
	
	

	32
	26-31/3/
2018
	BT+TH9 (tt)
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	Kiểm tra 1 tiết (thực hành)

	33
	2-7/4/
2018
	Bài 20: Mạng máy tính
	
	Giảm tải: các mô hình mạng
	2 tiết
	

	34
	9-14/4/
2018
	Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet
	
	
	2 tiết
	

	35
	16-21/4/
2018
	Ôn tập
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra học kì 2 (tại lớp theo TKB)
	
	
	
	

	
	23-5/5/
2018
	Kiểm tra học kì 2 tập trung toàn trường
	
	
	
	

	36
	7-12/5/
2018
	Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet 
	
	
	2 tiết
	

	37
	14-19/5/
2018
	BT+TH 10: Trình duyệt Web Firefox,…
	
	
	
	

	38
	21-26/5/2018
	BT+TH 11: Thư điện tử và tìm kiếm thông tin 
	
	
	
	


Sở GD&ĐT TP.HCM 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Trường THCS, THPT
NỘI DUNG: Dạy học, giảm tải, kiểm tra, đánh giá
PHAN CHÂU TRINH
NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TIN HỌC – KHỐI: 11
	TUẦN
	NGÀY
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học (nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	10-15/7/
2017
	Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
	
	
	2 tiết
	

	2
	17-22/7/
2017
	Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
	
	
	2 tiết
	

	3
	24-29/7/
2017
	Bài tập
	
	
	
	

	4
	31/7-5/8/

2017
	Bài 3: Cấu trúc chương trình
	
	
	1 tiết
	

	
	
	Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn
	
	
	2 tiết
	

	5
	7-12/8/

2017
	Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn (tt)
	
	
	
	kiểm tra 15 phút

	
	
	Bài 5: Khai báo biến
	
	
	1 tiết
	

	6
	14-19/8/

2017
	Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
	
	
	2 tiết
	

	7
	21-26/8/

2017
	Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
	
	
	1 tiết
	

	
	
	Bài 8: Sọan thảo, dịch, thực hiện và hiểu chỉnh chương trình.
	
	
	1 tiết
	

	8
	28/8-2/9/

2017
	Bài tập và thực hành 1 
	
	
	
	

	9
	4-9/9/

2017
	Bài tập và thực hành 2
	
	
	
	

	10
	11-16/9/

2017
	Bài tập
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	Kiểm tra 1 tiết (trắc nghiệm)



	11
	18-23/9/

2017
	Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
	
	
	4 tiết
	

	12
	25-30/9/

2017
	Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh (tt)
	
	
	
	

	13
	2-7/10/

2017
	Bài 10: Cấu trúc lặp 

	
	
	6 tiết
	

	14
	9-14/10/2017
	Bài 10: Cấu trúc lặp (tt)

	
	
	
	

	15
	16-21/10/2017
	Bài 10: Cấu trúc lặp (tt)

	
	
	
	kiểm tra 15 phút

	16
	23-28/10/2017
	Bài tập và thực hành 3
	
	
	
	

	17
	30/10-4/11/

2017
	Bài tập và thực hành 4
	
	
	
	

	18
	6-11/11/2017
	Bài tập và thực hành 5
	
	
	
	

	19
	13-18/11/2017
	Bài tập và thực hành tổng hợp
	
	
	
	

	20
	20-25/11/2017
	Bài tập và thực hành tổng hợp
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	Kiểm tra 1 tiết (thực hành)

	21
	27/11-2/12/

2017
	Ôn tập học kì 1
	
	
	
	

	22
	4-9/12/

2017
	Ôn tập học kì 1 (tt)
	
	
	
	

	23
	11-16/12/2017
	Ôn tập học kì 1 (tt)
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra học kì 1 (tại lớp theo TKB)
	
	
	
	

	
	18-23/12/2017
	Kiểm tra học kì 1 tập trung toàn trường
	
	
	
	

	24
	25-30/12/2017
	Sửa bài kiểm tra học kì
	
	
	
	

	25
	1-6/1/

2018
	Bài 11: Kiểu mảng 
	
	
	4 tiết
	

	26
	8-13/1/

2018
	Bài 11: Kiểu mảng (tt)
	
	
	
	kiểm tra 15’

	27
	15-20/1/

2018
	Bài tập và thực hành 6 
	
	
	
	

	28
	22-27/1/
2018
	Bài tập và thực hành 7 
	
	
	
	

	29
	29/1-3/2/
2018
	Bài tập 
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	Kiểm tra 1 tiết (trắc nghiệm)

	30
	5-10/2/
2018
	Bài 12: Kiểu xâu 
	
	
	2 tiết
	

	31
	26/2-3/3/
2018
	Bài tập và thực hành 8 
	
	
	
	

	32
	5-10/3/
2018
	Bài 13: Kiểu bản ghi
	
	
	2 tiết
	

	33
	12-17/3/
2018
	Bài tập và thực hành 9 
	
	
	
	

	34
	19-24/3/
2018
	Bài tập
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	Kiểm tra 1 tiết (thực hành)

	35
	26-31/3/
2018
	Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp
	
	
	1 tiết
	

	
	
	Bài 15: Thao tác với tệp
	
	Giảm tải: Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp
	1 tiết
	

	36
	2-7/4/
2018
	Bài 17: Chương trình con và phân loại 
	
	
	2 tiết
	

	37
	9-14/4/
2018
	Bài 18:Ví dụ về cách viết chương trình con
	
	
	2 tiết
	

	38
	16-21/4/
2018
	Ôn tập
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra học kì 2 (tại lớp theo TKB)
	
	
	
	

	
	23-5/5/
2018
	Kiểm tra học kì 2 tập trung toàn trường
	
	
	
	

	39
	7-12/5/
2018
	Bài tập và thực hành 10 
	
	
	
	

	40
	14-19/5/
2018
	Bài tập và thực hành 11
	
	
	
	

	41
	21-26/5/
2018
	Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn
	
	
	
	


Sở GD&ĐT TP.HCM 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Trường THCS, THPT
NỘI DUNG: Dạy học, giảm tải, kiểm tra, đánh giá
PHAN CHÂU TRINH
NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TIN HỌC – KHỐI: 12
	TUẦN
	NGÀY
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học (nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	10-15/7/
2017
	Bài 1: Một số khái niệm cơ bản 
	
	Giảm tải: các mức thể hiện CSDL, các yêu cầu cơ bản CSDL.
	2 tiết
	

	2
	17-22/7/
2017
	Bài 1 (tt)
	
	
	
	

	3
	24-29/7/
2017
	Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  
	
	
	2 tiết
	

	4
	31/7-5/8/

2017
	Bài 2 (TT)
	
	
	
	

	5
	7-12/8/

2017
	Bài tập và thực hành 1:

Tìm hiểu hệ CSDL
	
	
	2 tiết
	

	6
	14-19/8/

2017
	BT + TH 1 (tt)
	
	
	
	

	7
	21-26/8/

2017
	Bài tập 
	
	
	
	kiểm tra 15’ 

	8
	28/8-2/9/

2017
	Bài 3: Giới thiệu về MICROSOFT ACCESS
	
	
	1 tiết
	

	9
	4-9/9/

2017
	Bài 4: Cấu trúc bảng
	
	
	2 tiết
	

	10
	11-16/9/

2017
	Bài 4 (tt)


	
	
	
	

	11
	18-23/9/

2017
	Bài tập và thực hành 2: 

Tạo cấu trúc bảng 
	
	
	2 tiết
	

	12
	25-30/9/

2017
	Bài tập và thực hành 2 (tt)
	
	
	
	

	13

	2-7/10/

2017
	Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng
	
	
	1 tiết
	

	14
	9-14/10/2017
	Bài tập và thực hành 3:

Thao tác trên bảng 
	
	
	2 tiết
	

	15
	16-21/10/2017
	BT + TH 3 (tt)
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	Bài 6: Biểu mẫu
	
	
	1 tiết
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	30/10-4/11/

2017
	Bài tập và thực hành 4: 

Tạo biểu mẫu đơn giản 
	
	
	2 tiết
	

	18
	6-11/11/2017
	BT + TH 4 (tt)
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	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	kiểm tra 1 tiết’
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	Bài 7: Liên kết giữa các bảng
	
	
	1 tiết
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2017
	Bài tập và thực hành 5:

Liên kết giữa các bảng
	
	
	1 tiết
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	4-9/12/

2017
	Ôn tập
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	11-16/12/2017
	Kiểm tra học kì 1 (tại lớp theo TKB)
	
	
	
	

	
	18-23/12/2017
	Kiểm tra học kì 1 tập trung toàn trường
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	Bài 8:Truy vấn dữ liệu
	
	
	2 tiết
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	Bài tập và thực hành 6:

Mẫu hỏi trên bảng 
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	Bài tập và thực hành 7:

Mẫu hỏi trên nhiều bảng 
	
	
	1 tiết
	kiểm tra 15’
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	15-20/1/

2018
	Bài tập và thực hành 8: 

Tạo báo cáo 
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	Bài tập và thực hành 9: 

Thực hành tổng hợp 
	
	
	2 tiết
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	29/1-3/2/
2018
	Bài tập 

	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	Kiểm tra 1 tiết
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	5-10/2/
2018
	Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ 
	
	
	2 tiết
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	26/2-3/3/
2018
	Bài tập và thực hành 10:

Hệ CSDL quan hệ
	
	
	2 tiết
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	5-10/3/
2018
	Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ 
	
	
	2 tiết
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	12-17/3/
2018
	Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ CSDL 
	
	
	2 tiết
	

	34
	19-24/3/
2018
	Bài 13: Bảo mật thông tin trong các  hệ CSDL 
	
	
	2 tiết
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	26-31/3/
2018
	Bài tập
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	Kiểm tra 1 tiết (trắc nghiệm)

	36
	2-7/4/
2018
	Bài tập và thực hành 11:

Bảo mật các hệ CSDL 
	
	
	2 tiết
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	9-14/4/
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	Ôn tập kiểm tra học kì 2
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	16-21/4/
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	Ôn tập kiểm tra học kì 2 (tt)
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra học kì 2 (tại lớp theo TKB)
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	Kiểm tra học kì 2 tập trung toàn trường
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